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Khóa thông minh cho ngôi nhà Việt



VỀ CHÚNG TÔI
Khóa thông minh VICODE tự hào là thương hiệu khóa đầu tiên hỗ trợ 
100% tiếng Việt thân thiện với người dùng do được phát triển bởi đội 
ngũ kỹ sư và chuyên gia với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
khóa thông minh tại Việt Nam.

Sự sáng tạo và kiến thức chuyên sâu của đội ngũ phát triển đã đưa ra 
những giải pháp khóa thông minh độc đáo, thể hiện tài năng và khả 
năng cạnh tranh của người Việt đối với các thương hiệu khác trên thế 
giới.

Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm, dịch vụ và tư 
vấn vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ các dự án nhà ở xã hội, 
căn hộ chung cư cho đến các biệt thự cao cấp, các dự án khách sạn 2 
đến 5 sao.

Với tính năng vượt trội và sáng tạo trong thiết kế, các sản phẩm khóa 
thông minh của VICODE đem lại sự thuận tiện, tính an toàn cao trong 
việc quản lý cửa và bảo vệ tài sản của bạn. Chúng tôi không chỉ tập 
trung vào chất lượng sản phẩm mà còn đảm bảo giá cả hợp lý, đem lại 
sự cân bằng giữa chất lượng và giá trị cho khách hàng.

Sự tin tưởng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính 
vì vậy, các sản phẩm của VICODE được bảo hành trong 2 năm, giúp 
bạn yên tâm sử dụng và tận hưởng sự an tâm về bảo mật trong thời 
gian dài.

Hãy để VICODE trở thành đối tác tin cậy của bạn trong việc tạo nên 
môi trường sống và làm việc an toàn, hiện đại và tiện lợi.

VICODE – Khóa thông minh cho ngôi nhà Việt

GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN
2



ABOUT US
VICODE Smart Lock takes pride in being the first lock brand to provide 
100% user-friendly Vietnamese support. Developed by a team of 
engineers and experts with over 8 years of experience in the field of 
smart locks in Vietnam. 

VICODE stands as a testament to innovation and in-depth knowledge. 
Our development team has crafted unique smart lock solutions, 
showcasing the talent and competitiveness of the Vietnamese against 
other global brands.

We are committed to bringing you superior products, services, and 
consultation, catering to a wide range of needs - from social housing 
projects, apartment complexes, to high-end villas, and 2 to 5-star hotel 
projects.

With outstanding features and innovative designs, VICODE’s smart lock 
products offer convenience and high security in door management 
and asset protection. Our focus goes beyond product quality, ensuring 
reasonable prices that strike a balance between quality and value for 
our customers.

Customer trust is our top priority. Therefore, VICODE’s products are 
backed by a 2-year warranty, providing you with peace of mind for 
extended use and long-term security.

Allow VICODE to become your trusted partner in creating safe, 
modern, and convenient living and working environments.

VICODE - Smart Locks for Vietnamese Homes

GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN
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KHOÙA KHAÙCH SAÏN 
HOTEL LOCK
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BẠC/SILVERĐEN/BLACK

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

2 LOẠI MÀU HOÀN THIỆN/ 2 TYPES OF FINISH

	 Vật liệu: Inox SUS304 
	 Độ dày cửa: 40 - 100mm 
	 Nguôn điện: 4 pin kiề m AA/1.5V 
	 Độ bền cơ học: 100000 lần đóng mở 
	 Bộ nhớ: 1000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -250C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 40% - 80% 
	 Độ chống nước và bụi: IP54

	 Màu hoàn thiện: màu bạc, màu đen 
	 Hướng mở: DINL, DINR 
	 Cách mở khóa: Mifare S50 (13.56MHz), chìa cơ, PDA 
	 Cảnh báo mức pin thấp hoặc thẻ không hợp lệ

	 Material: Inox SUS304 
	 Door thickness: 40 - 100mm 
	 Power supply: 4 pcs AA alkaline/1.5V 
	 Durability: 100000 cycles 
	 Record storage: 1000 records 
	 Working temperature: -250C - 700C
	 Working humidity: 40% - 80%
	 Water and dust resistance: IP54

	 Finish: silver, black 
	 Opening direction: DINL, DINR 
	 Unlocking way: Mifare S50 (13.56MHz), mechanical key, PDA 
	 Alarm when low battery or invalid key card

HL-01J
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HOTEL SOLUTIONS - GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

2 LOẠI MÀU HOÀN THIỆN/ 2 TYPES OF FINISH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

HL-02J

ĐEN LẠNH
FROSTED BLACK

VÀNG LẠNH
FROSTED GOLD

	 Vật liệu: Hợp kim nhôm 
	 Độ dày cửa: 40 - 100mm 
	 Nguồn điện: 4 pin kiềm AA/1.5V 
	 Độ bền cơ học: 100000 lần đóng mở 
	 Bộ nhớ: 1000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -250C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 40% - 80% 
	 Độ chống nước và bụi: IP54

	 Màu hoàn thiện: đen lạnh, màu bạc
	 Hướng mở: DINL, DINR 
	 Cách mở khóa: Mifare S50 (13.56MHz), chìa cơ, PDA 
	 Cảnh báo mức pin thấp hoặc thẻ không hợp lệ

	 Material: Aluminum alloy 
	 Door thickness: 40 - 100mm 
	 Power: 4 pcs AA alkaline/1.5V 
	 Durability: 100000 cycles 
	 Record storage: 1000 records 
	 Working temperature: -250C - 700C
	 Working humidity: 40% - 80%
	 Water and dust resistance: IP54

	 Finish: frosted black, silver 
	 Opening direction: DINL, DINR 
	 Unlocking way: Mifare S50 (13.56MHz), mechanical key, PDA 
	 Alarm when low battery or invalid keycard
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NÂU CAFE 
COFFEE

ĐEN/BLACK

	 Vật liệu: Hợp kim kẽm 
	 Độ dày cửa: 40 - 100mm 
	 Nguồn điện: 4 pin kiề m AA/1.5V 
	 Độ bền cơ học: 100000 lần đóng mở 
	 Bộ nhớ: 1000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -250C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 40% - 80% 
	 Độ chống nước và bụi: IP54

	 Màu hoàn thiện: màu đen, màu nâu cafe 
	 Hướng mở: DINL, DINR 
	 Cách mở khóa: Mifare S50 (13.56MHz), chìa cơ, PDA 
	 Cảnh báo mức pin thấp hoặc thẻ không hợp lệ

	 Material: Zinc alloy 
	 Door thickness: 40 - 100mm 
	 Power: 4 pcs AA alkaline/1.5V 
	 Durability: 100000 cycles 
	 Record storage: 1000 records 
	 Working temperature: -250C - 700C
	 Working humidity: 40% - 80%
	 Water and dust resistance: IP54

	 Finish: black, coffee 
	 Opening direction: DINL, DINR 
	 Unlocking way: Mifare S50 (13.56MHz), mechanical key, PDA 
	 Alarm when low battery or invalid keycard

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

2 LOẠI MÀU HOÀN THIỆN/ 2 TYPES OF FINISH

HL-12J
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HOTEL SOLUTIONS - GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

1 LOẠI MÀU HOÀN THIỆN/ 1 TYPE OF FINISH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

HL-04J

	 Vật liệu: Hợp kim kẽm
	 Độ dày cửa: 40 - 100mm 
	 Nguồn điện: 4 pin kiềm AA/1.5V 
	 Độ bền cơ học: 100000 lần đóng mở 
	 Bộ nhớ: 1000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -250C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 40% - 80% 
	 Độ chống nước và bụi: IP54

	 Màu hoàn thiện: đen 
	 Hướng mở: DINL, DINR 
	 Cách mở khóa: Mifare S50 (13.56MHz), chìa cơ, PDA 
	 Cảnh báo mức pin thấp hoặc thẻ không hợp lệ

	 Material: Zinc alloy 
	 Door thickness: 40 - 100mm 
	 Power: 4 pcs AA alkaline/1.5V 
	 Durability: 100000 cycles 
	 Record storage: 1000 records 
	 Working temperature: -250C - 700C
	 Working humidity: 40% - 80%
	 Water and dust resistance: IP54

	 Finish: black
	 Opening direction: DINL, DINR 
	 Unlocking way: Mifare S50 (13.56MHz), mechanical key, PDA 
	 Alarm when low battery or invalid keycard

ĐEN/BLACK



VICODE TECHNOLOGY CO., LTD

13

ĐỒNG BÓNG 
POLISH BRASS

	 Vật liệu: Inox SUS304 
	 Độ dày cửa: 40 - 100mm 
	 Nguồn điện: 4 pin kiề m AA/1.5V 
	 Độ bền cơ học: 100000 lần đóng mở 
	 Bộ nhớ: 1000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -250C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 40% - 80% 
	 Độ chống nước và bụi: IP54

	 Màu hoàn thiện: vàng bóng 
	 Hướng mở: DINL, DINR 
	 Cách mở khóa: Mifare S50 (13.56MHz), chìa cơ, PDA 
	 Cảnh báo mức pin thấp hoặc thẻ không hợp lệ

	 Material: Inox SUS304 
	 Door thickness: 40 - 100mm 
	 Power: 4 pcs AA alkaline/1.5V 
	 Durability: 100000 cycles 
	 Record storage: 1000 records 
	 Working temperature: -250C - 700C
	 Working humidity: 40% - 80%
	 Water and dust resistance: IP54

	 Finish: polish brass 
	 Opening direction: DINL, DINR 
	 Unlocking way: Mifare S50 (13.56MHz), mechanical key, PDA 
	 Alarm when low battery or invalid keycard

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

1 LOẠI MÀU HOÀN THIỆN/ 1 TYPE OF FINISH

HL-28J
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HOTEL SOLUTIONS - GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

2 LOẠI MÀU HOÀN THIỆN/ 2 TYPES OF FINISH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

HL-03J

ĐEN/BLACKVÀNG HỒNG
ROSE GOLD

	 Vật liệu: Hợp kim kẽm 
	 Độ dày cửa: 40 - 100mm 
	 Nguồn điện: 4 pin kiềm AA/1.5V 
	 Độ bền cơ học: 100000 lần đóng mở 
	 Bộ nhớ: 1000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -250C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 40% - 80% 
	 Độ chống nước và bụi: IP54

	 Màu hoàn thiện: màu đen, vàng hồng 
	 Hướng mở: DINL, DINR 
	 Cách mở khóa: Mifare S50 (13.56MHz), chìa cơ, PDA 
	 Cảnh báo mức pin thấp hoặc thẻ không hợp lệ

	 Material: Zinc alloy 
	 Door thickness: 40 - 100mm 
	 Power: 4 pcs AA alkaline/1.5V 
	 Durability: 100000 cycles 
	 Record storage: 1000 records 
	 Working temperature: -250C - 700C
	 Working humidity: 40% - 80%
	 Water and dust resistance: IP54

	 Finish: black, rose gold 
	 Opening direction: DINL, DINR 
	 Unlocking way: Mifare S50 (13.56MHz), mechanical key, PDA 
	 Alarm when low battery or invalid keycard
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HOTEL SOLUTIONS - GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

	 Đèn báo: có 
	 Kích thước: 120 x 95 x 25 mm 
	 Giao diện kết nối: Cổng USB 
	 Nguồn điện: sử dụng nguồn của PC qua cổng USB 
	 Nhiệt độ hoạt động: 00C - 500C 
	 Độ ẩm hoạt động: 10% - 70% 
	 Ghi thông tin cho thẻ Mifare để thiết 	lập thẻ chức 	
	 năng cho nhân viên và thẻ nhận phòng cho khách 
	 Đọc thẻ Mifare để kiểm tra thông tin trong thẻ

	 Indicator light: yes 
	 Dimension: 120 x 95 x 25 mm 
	 Connection interface: USB port 
	 Power: use the power of PC via USB port 
	 Working temperature: 00C - 500C 
	 Working humidity: 10% - 70% 
	 Write the information for MF card to set up the function 	
	 card for staff and check-in card for guest 
	 Read the MF card to check the information inside it

THIEÁT BÒ MAÕ HOÙA THEÛ MIFARE
MIFARE ENCODER

THIEÁT BÒ ÑOÀNG BOÄ KHOÙA PDA
PDA HANDSET

	 Giao diện kết nối: Cổng USB 
	 Bàn phím số cảm ứng 
	 Nguồn điện: 2 pin kiềm AA 
	 Bộ nhớ: 15000 bản ghi 
	 Nhiệt độ hoạt động: -200C - 700C 
	 Độ ẩm hoạt động: 10% - 70% 
	 Truyền dữ liệu từ phần mềm sang phần cứng như: 
	 hệ thống khóa phòng, hệ thống kiểm soát thang máy 		
	 và hệ thống kiểm soát cửa.  
	 Xử lý sự cố trực tiếp tại khóa, bảo đảm vận hành 
	 Lấy bản ghi mở khóa từ phần cứng sang phần mềm 
	 và thông tin phần cứng

	 Connection interface: USB port 
	 Modern touchpad 
	 Power: 2 pcs AA alkaline 
	 Record storage: 15000 records 
	 Working temperature: -200C - 700C 
	 Working humidity: 10% - 70% 
	 Transfer data from software to hardware such as: 
	 hotel lock, elevator controller and access controller 
	 Resolve problem directly at the lock, ensuring 	smooth 		
	 hotel operation  
	 Get the unlocking logs from hardware to software and 		
	 hardware and the information of hardware
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ĐẶC TÍNH/ FEATURES

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

	 Nguồn điện: DC12V - 100mA
	 Loại thẻ: Mifare S50 13.56MHz
	 Bộ nhớ: 2000 bản ghi
	 Đầu vào: 1 tín hiệu nút nhấn mở cửa
	 Đầu ra: 1 tiếp điểm khô NO/NC, Wiegand 26
	 Kích thước: 75 x 115 x 21mm
	 Nhiệt độ hoạt động: -100C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 5% - 95%

	 Power supply: DC12V - 100mA
	 Card type: Mifare S50 13.56MHz
	 Record storage: 2000 records
	 Input: 1 door-open button signal
	 Output: 1 NO/NC dry contact, Wiegand 26
	 Dimension: 75 x 115 x 21mm
	 Working temperature: -100C - 700C
	 Working Humidity: 5% - 95%
 

ÑAÀU ÑOÏC KIEÅM SOAÙT TRUY CAÄP
ACCESS CONTROL READER

BỘ PHÂN TẦNG THANG MÁY
ELEVATOR CONTROLLER

	 Nguồn điện: DC12V - 1000mA
	 Loại thẻ: Mifare S50 13.56MHz
	 Khoảng cách đọc: 10 - 50mm
	 Loại thẻ: Mifare S50 13.56MHz
	 Đầu ra: 8/16 tiếp điểm khô NO/NC (ELV-08/ELV-16)
	 Nhiệt độ hoạt động: -200C - 700C
	 Độ ẩm hoạt động: 5% - 95%
	 ELV-08: Kết nối tối đa 6 bộ, điều khiển đến 48 tầng 
	 ELV-16: Kết nối tối đa 6 bộ, điều khiển đến 96 tầng
	 Bao gồm: 
	 1x Bo mạch điều khiển
	 1x Bộ nguồn 12V-2A
	 1x Đầu đọc thẻ Mifare S50 13.56MHz

ELV-16

ELV-08

	 Power supply: DC12V - 1000mA
 	 Card type: Mifare S50 13.56MHz
 	 Reading distance: 10 - 50mm
 	 Card type: Mifare S50 13.56MHz
 	 Output: 8/16 dry contacts NO/NC (ELV-08/ELV-16)
 	 Operating temperature: -200C - 700C
 	 Operating humidity: 5% - 95%
 	 ELV-08: Connect up to 6 PCBs, control up to 48 floors
 	 ELV-16: Connect up to 6 PCBs, control up to 96 floors
 	 Includes:
	 1x Control board
	 1x 12V-2A power supply
	 1x Mifare S50 13.56MHz card reader
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HOTEL SOLUTIONS - GIAÛI PHAÙP CHO KHAÙCH SAÏN

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

ĐẶC TÍNH/ FEATURES

	 Phương pháp mở: Mật khẩu, Thẻ từ Mifare 13.56MHz 
	 Kích thước: 60 x 113.5 mm (Ngoài) / 65.5 x 135 (Trong)
	 Vật liệu: Hợp kim kẽm 
	 Nguồn điện: 6V (4 viên pin alkaline, loại 1,5V, AA) 
	 Nguồn khẩn cấp: Pin 5V qua cổng USB TypeC 
	 Nhiệt độ vận hành: -20oC đến +50oC 
	 Độ dày phù hợp: 10 - 20mm

	 Unlocking method: Passcode, Mifare 13.56Mhz card 
	 Dimension: 60 x 113.5 mm (Front) / 65.5 x 135 (Back)
	 Material: Zinc alloy 
	 Power source: 6V (alkaline battery 1.5V X 4ea, AA) 
	 Emergency power: 5V Power bank via USB TypeC port 
	 Operation temperature: -20oC đến +50oC 
	 Door thickness: 10 - 20mm

KHÓA TỦ LOCKER VT-300
LOCKER LOCK VT-300

KHÓA TỦ LOCKER VT-310
LOCKER LOCK VT-310

	 Phương pháp mở: Thẻ từ Mifare 13.56MHz 
	 Kích thước: 60 x 113.5 mm (Ngoài) / 65.5 x 135 (Trong)
	 Vật liệu: Hợp kim kẽm 
	 Nguồn điện: 6V (4 viên pin alkaline, loại 1,5V, AA) 
	 Nguồn khẩn cấp: Pin 5V qua cổng USB TypeC 
	 Nhiệt độ vận hành: -20oC đến +50oC 
	 Độ dày phù hợp: 10 - 20mm

	 Unlocking method: Mifare 13.56Mhz card 
	 Dimension: 60 x 113.5 mm (Front) / 65.5 x 135 (Back)
	 Material: Zinc alloy 
	 Power source: 6V (alkaline battery 1.5V X 4ea, AA) 
	 Emergency power: 5V Power bank via USB TypeC port 
	 Operation temperature: -20oC đến +50oC 
	 Door thickness: 10 - 20mm
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	 Phương pháp mở: Mật khẩu, mật khẩu chủ, chìa cơ 
	 Kích thước: 420 x 360 x 190mm (Cửa trước)
	                      400 x 350 x 150mm (Cửa trên)
	 Vật liệu: Thép chống cháy 
	 Nguồn điện: 6V (4 viên pin alkaline, loại 1,5V, AA) 
	 Nguồn khẩn cấp: Pin 5V qua cổng USB TypeC 
	 Độ dày tủ: 1.5mm 
	 Độ dày tấm cửa: 3mm
	 Màu sắc: Đen mờ

	 Opening method: Password, master password, 	
	 mechanical key 
 	 Dimensions: 420 x 360 x 190mm (Front door) 
 	 400 x 350 x 150mm (Top door) 
	 Material: Fire rated steel 
	 Power source: 6V (4 alkaline batteries, 1.5V, AA) 
	 Emergency power: 5V battery via USB TypeC port 
	 Cabinet thickness: 1.5mm 
	 Door panel thickness: 3mm 
	 Color: Matte black
 

HOTEL SAFE
KÉT SẮT KHÁCH SẠN

COÂNG TAÉC TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG
ENERGY SAVING SWITCH

THEÛ TRAÉNG MIFARE S50
BLANK MIFARE CARD S50

	 Điện thế hoạt động: AC220V 50/60Hz
	 Dòng tải tối đa: 40A
	 Kích thước: 86 x 86 x 35mm
	 Loại thẻ: Mifare S50 13.56MHz
	 Chỉ được kích hoạt bởi thẻ từ được phân quyền

	 Tần số hoạt động: 13.56 MHz
	 Kích thước: 54 x 85mm
	 Dùng để mở khóa phòng

	 Operating voltage: AC220V 50/60Hz
	 Max load current: 40A
	 Dimension: 86 x 86 x 35mm
	 Card type: Mifare S50 13.56MHz
	 Can only activated by authorized keycard

	 Frequency: 13.56 MHz
	 Dimension: 54 x 85mm
	 Unlock the hotel lock
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